Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 17.2 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 17.1 E-CDNT;

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. 

3. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu; 

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh, thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu, thỏa thuận liên danh để đánh giá. Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo. 

4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định dưới đây, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu) và được số hóa dưới dạng webform.
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Yêu cầu nhân sự chủ chốt: Không
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
	STT
	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN YÊU CẦU
	MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG
	TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

	I
	YÊU CẦU KỸ THUẬT
	 
	 

	1
	MÁY TRỘN GIA NHIỆT BỒN ĐÔI 600L
	 
	 

	 
	Hàng hóa có Model, xuất xứ rõ ràng.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Hàng hóa mới 100%
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Năm sản xuất 2026 trở về sau
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Công suất gia nhiệt: 12KW
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Công suất khuấy: 1.5KW
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Tốc độ khuấy: 0 – 40 vòng/phút
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt


	
	Dung tích thùng chứa: 600L
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Sức chứa nguyên liệu: >500 kg/mẻ
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Phạm vi nhiệt độ: điều chỉnh từ 1 – 100°C 
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Chất liệu thùng: inox 304, độ dày trong và ngoài 2.5mm
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	2
	MÁY CHIẾT SÁP THƠM 4 VÒI TỰ ĐỘNG
	 
	 

	 
	Hàng hóa có Model, xuất xứ rõ ràng.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Hàng hóa mới 100%
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Năm sản xuất 2026 trở về sau
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Tốc độ khuấy: 0 ~ 90 vòng/phút.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Công suất máy chiết rót: 11Kw.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Dung tích thùng chứa: 100L
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Năng suất: 15 - 20 sản phẩm/phút (đối với hộp 200g)
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	3
	MÁY LÀM NGUỘI TỰ ĐỘNG
	 
	 

	 
	Hàng hóa có Model, xuất xứ rõ ràng.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Hàng hóa mới 100%
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Năm sản xuất 2026 trở về sau
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Công suất máy nén: 16.5 kW – 20 HP
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Nhiệt độ làm lạnh thấp nhất: -15°C
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Thời gian làm nguội sản phẩm: 1 – 6 phút (tùy theo công thức sản phẩm sẽ có thời gian khác nhau)
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	4
	BĂNG TẢI DÂY ĐAI DẠNG NGANG
	 
	 

	 
	Dài 1,5m 
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	5
	MÁY IN PHUN
	 
	 

	 
	Hàng hóa có Model, xuất xứ rõ ràng.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Hàng hóa mới 100%
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Năm sản xuất 2026 trở về sau
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Không yêu cầu nguồn khí nén khi hoạt động.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Phạm vi hoạt động ở nhiệt độ từ 5 đến 40 độ C tùy theo loại mực được sử dụng.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Độ ẩm: từ 0% đến 90%, không ngưng tụ.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	6
	MÁY ÉP NẮP TỰ ĐỘNG
	 
	 

	 
	Hàng hóa có Model, xuất xứ rõ ràng.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Hàng hóa mới 100%
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Năm sản xuất 2026 trở về sau
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	7
	CAMERA KIỂM TRA IN DATE
	 
	 

	 
	Hàng hóa có Model, xuất xứ rõ ràng.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Hàng hóa mới 100%
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Năm sản xuất 2026 trở về sau
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	8
	MÁY DÁN THÙNG TỰ ĐỘNG
	 
	 

	 
	Hàng hóa có Model, xuất xứ rõ ràng.
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Hàng hóa mới 100%
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Năm sản xuất 2026 trở về sau
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Tốc độ băng tải: 20m/phút
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	
	Kích thước băng keo: 48, 60, 72mm (chọn 1).
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	III
	THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG, LẮP ĐẶT

	1
	Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	2
	Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt Lix tại Bình Dương;
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	A-6, A-12, khu công nghiệp Đại Đăng, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	IV
	TÍNH HỢP LÝ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CUNG CẤP HÀNG HÓA

	 
	Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế
	Đạt

	 
	Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế.
	Không đạt

	V
	CÁC YẾU TỐ VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI, THỜI GIAN THỰC HIỆN, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

	 
	Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện hướng dẫn vận hành, bàn giao thiết bị hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp
	Đạt

	 
	Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện hướng dẫn vận hành, bàn giao thiết bị không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.
	Không đạt

	VI
	KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

	 
	Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường 
	Đạt

	 
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường 
	Không đạt

	VII
	BẢO HÀNH

	1
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng
	Đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Có ít nhất 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt
	Không đạt


Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về giá
* Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 26 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

